
STT HỌ TÊN GIỚI 
TÍNH ĐỊA CHỈ TRƯỜNG LỚP HỌC PHÍ BHYT TỔNG (VND)

1 Lê Thị Bích Ngọc A Nữ Tổ 3 Ấp Tân Phát THCS Tân Thuận Đông 9A3 315,000 422,000 737,000 

2 Nguyễn Thị Thùy DƯƠNG Nữ Tổ 1 Ấp Đông Định, Xã Tân 
Thuận Đông, TP. Cao Lãnh THCS Tân Thuận Đông 9A1 737,000 0 737,000 

3 Trương Thị Thùy DƯƠNG Nữ 738, Tổ 6, Ấp 3, Xã Mỹ Tân, TP. 
Cao Lãnh THCS Thống Linh 8A3 737,000 0 737,000 

4 Nguyễn Thị Hà GIANG Nữ 844, Tổ 5 , Ấp 1,Xã Mỹ Tân, TP. 
Cao Lãnh THCS Thống Linh 8A3 737,000 0 737,000 

5 Võ Thị Mỹ HẰNG Nữ Tổ 13 Ấp Đông Hòa, TP. Cao 
Lãnh THCS Tân Thuận Đông 6A1 315,000 422,000 737,000 

6 Lê Hồng Lan HƯƠNG Nữ 281, Tổ 14, Ấp Hòa Mỹ, Hòa An, 
TP. Cao Lãnh

THCS Nguyễn Chí 
Thanh 6A4 1,007,000 0 1,007,000 

7 Lê Đỗ Oanh KIỀU Nữ Tổ 6, Ấp Thanh Tiến, XãNhị Mỹ, 
Huyện Cao Lãnh, TP. Cao Lãnh THCS Nguyễn Tú 8A4 737,000 0 737,000 

8 Huỳnh Trung LÃM Nam Tổ 4, Ấp 1, xã Mỹ Trà, TP. Cao 
Lãnh THCS Nguyễn Tú 7A4 737,000 0 737,000 

9 Huỳnh Nhật NAM Nam Khóm Mỹ Thiện, P3, TP. Cao 
Lãnh

THPT giáo Dục 
Thường 10 740,000 422,000 1,162,000 

10 Nguyễn Thị Thanh NGÂN Nữ Tổ 10, Ấp 3, Xã Mỹ Tân, TP. Cao 
Lãnh THCS Thống Linh 6A4 737,000 0 737,000 

11 Nguyễn Thị Thanh NGÂN Nữ Tổ 18, Ấp 4, Xã Mỹ Tân, TP. Cao 
Lãnh THCS Thống Linh 8A3 737,000 0 737,000 

12 Nguyễn Thị Mỹ NGỌC Nữ 807, Tổ 11, Ấp 3, Xã Mỹ Tân, TP. 
Cao Lãnh THCS Thống Linh 9A4 737,000 0 737,000 

13 Đỗ Thị Hồng NGỌC Nữ 11/5, Trần Hưng Đạo, P1, TP. Cao 
Lãnh

THCS Nguyễn Chí 
Thanh 7A3 1,007,000 0 1,007,000 

14 Trần Thị Như QUỲNH Nữ Tổ 13, Ấp 1, xã Mỹ Trà, TP. Cao 
Lãnh THCS Nguyễn Tú 8A1 737,000 0 737,000 
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15 Nguyễn Hoàng SƠN Nam Tổ 10 Ấp Đông Hòa, TP. Cao 
Lãnh THCS Tân Thuận Đông 6A4 737,000 0 737,000 

16 Phạm Hoài SƠN Nam 7/20, Tổ 17, K2, Phường 1, TP. 
Cao Lãnh

THCS Nguyễn Chí 
Thanh 6A3 1,007,000 0 1,007,000 

17 Trần Thị Kiều THU Nữ Tổ 23, Ấp 1, xã Mỹ Trà, TP. Cao 
Lãnh THCS Nguyễn Tú 9A4 737,000 0 737,000 

18 Huỳnh Bảo TRÂN Nữ Tổ 16 Ấp Đông Định, Xã Tân 
Thuận Đông, TP. Cao Lãnh THCS Tân Thuận Đông 6A4 315,000 422,000 737,000 

19 Nguyễn Đoàn Thảo UYÊN Nữ Tổ 8, K. Thuận An - P. Hòa 
Thuận, TP. Cao Lãnh

THCS Nguyễn Chí 
Thanh 8A5 1,007,000 0 1,007,000 

20 Lê Thị Thúy VI Nữ 38, đường Lê Hồng Phong, K2,  
Phường 1, TP. Cao Lãnh

THCS Nguyễn Chí 
Thanh 9A4 1,007,000 0 1,007,000 

21 Nguyễn Thị Như Ý Nữ Tổ 4, Ấp 2, xã Mỹ Trà, TP. Cao 
Lãnh THCS Nguyễn Tú 9A4 737,000 0 737,000 

15,564,000 1,688,000 17,252,000 TỔNG CỘNG
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